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Abstract: This study focuses on the practical application of Active Learning methods in the Japanese 

debate class of intermediate-level students majoring in Japanese Language. The primary objective is to 

improve students' motivation in learning Japanese. The results, obtained from the experimental lessons 

and the feedback from lecturers and students, show that the application of Active Learning techniques in 

the Japanese debate class has improved the students' motivation. Additionally, the data show that there is 

not much difference in learning motivation between students attending face-to-face and online classes. 

Furthermore, the data show the factors affecting the learning motivation of students during the debate 

class applying the Active Learning method, thereby making some suggestions for improving the learning 

motivation of students majoring in Japanese language. 
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Mở đầu:  

Theo Báo cáo “Khảo sát cơ sở giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài năm 2021” của Japan 

Foundation, Việt Nam đã trở thành một quốc gia ở Đông Nam Á có số lượng người học tiếng 

Nhật tăng nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, người học tiếng Nhật cần tích lũy kiến thức ở nhiều 

lĩnh vực khác nhau trong quá trình học tiếng Nhật, rèn luyện kĩ năng và chủ động học tập để 

nâng cao kiến thức và năng lực của mình. Tuy nhiên, tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó đối với 

người Việt. Sự khác biệt về bảng chữ cái, ngữ pháp và văn hóa trong ngôn ngữ là những trở ngại 

đối với người Việt trong quá trình học tiếng Nhật. Vì vậy, để đạt được mục tiêu nâng cao kiến 

thức, kĩ năng khi học tiếng Nhật thì việc duy trì động lực học tập của người học trong quá trình 

học là rất quan trọng. 

Công tác giảng dạy tiếng Nhật tại bậc đại học ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập như 

tình trạng thiếu giáo viên, năng lực giáo viên chưa phù hợp và phương pháp giảng dạy mang tính 

truyền thống. Vì vậy, giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy 

trì động lực học tập của người học. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp liên quan đến giáo 

viên như bổ sung số lượng giáo viên, nâng cao năng lực giảng dạy, việc áp dụng các phương 

pháp giảng dạy hiện đại lấy người học làm trung tâm được kì vọng sẽ duy trì động cơ học tập 

của người học. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật học tiếng Nhật chuyên ngành cùng với học các 

ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Trung… như ngoại ngữ 2. Việc học tập nhiều ngoại ngữ 

cùng lúc sẽ tạo ra khó khăn nhất định với sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật trong việc học tập 

tiếng Nhật. Chính vì vậy, việc tạo động lực học tập lâu dài là vấn đề cần được quan tâm. Theo 
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quan sát thực tế của tác giả, một số sinh viên có động lực học tập cao có thể đạt trình độ tiếng 

Nhật cao, trong khi những sinh viên có động lực học tập thấp sẽ khó đạt trình độ tiếng Nhật cao. 

Đặc biệt, những sinh viên có trình độ tiếng Nhật thấp sẽ thiếu tự tin vào khả năng nói tiếng Nhật 

của mình và mất dần động lực học tập tiếng Nhật. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu sau: 

1) Giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng phương pháp học tập tích cực (active learning) có 

nâng cao động lực học tập của sinh viên không? 

2) Động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng phương pháp 

học tập tích cực thay đổi như thế nào theo hình thức trực tiếp và trực tuyến? 

3) Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện tiếng 

Nhật là gì? 

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lí luận 

2.1. Một số khái niệm trong nghiên cứu 

2.1.1. Động lực học tập 

Mặc dù nhận định động lực học tập của người học có vai trò quan trọng trong học tập và 

giảng dạy tiếng Nhật nhưng thực tế vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng trong các kết quả nghiên 

cứu về động lực học tập. Có nhiều nghiên cứu coi việc sẵn sàng học tập là động lực học tập 

nhưng khái niệm về động lực học tập vẫn chưa được định nghĩa chính xác. Gagne & Driscoll [1] 

cho rằng động lực học tập của người học là sự hỗ trợ tâm lí để vượt qua những nhiệm vụ học tập 

khó, từ đó tạo ra động lực cho người học, đồng thời hỗ trợ, khuyến khích người học không bỏ 

cuộc trên đường học tập. Ngoài ra, McCombs [5] chỉ ra rằng yếu tố quan trọng nhất trong động 

lực học tập của người học là sự thay đổi cảm xúc tiêu cực đối với việc học, mất phương hướng 

học tập… thành thái độ học tập tích cực và hình thành năng lực tự học. Vì vậy, theo Kato [8], 

người học có động lực học tập sẽ có thái độ tích cực đối với việc học và đạt được thành công 

trong quá trình học tập.  

2.1.2. Giờ học tranh biện 

Về khái niệm tranh biện, đã có rất nhiều nghiên cứu để định nghĩa tranh biện và giờ học 

tranh biện. Theo Kanbara [7], một buổi tranh biện được chia thành hai phe: phe đồng ý (khẳng 

định) và phe phản đối (phủ định) về ưu và nhược điểm của một chủ đề được đưa ra. Đây là một 

phương thức thảo luận trong đó trọng tài của buổi tranh biện quyết định kết quả thắng thua của 

các phe. Matsumoto [12] mô tả tranh biện là “một hình thức giao tiếp trong đó buổi tranh biện 

được triển khai với mục đích thuyết phục người nghe - có quan điểm đối lập về chủ đề - một 

cách hợp lí. 

2.1.3. Giờ học trực tuyến 

Từ năm 2020, do sự lây lan của virus Corona, các lớp học trực tuyến đã và đang được tổ 

chức tại các trường đại học và cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, 
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không chỉ thói quen học tập của người học thay đổi mà giáo viên cũng thay đổi phương pháp 

giảng dạy để ứng phó với tình hình mới. Murakami [13] giải thích về “lớp học trực tuyến” bằng 

cách nêu rõ: “Nếu hiệu quả giáo dục tương đương với hiệu quả của các lớp học trực tiếp thông 

thường, thì các lớp học được thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau cũng sẽ được công 

nhận là tín chỉ tốt nghiệp đại học”. Nghiên cứu này đề cập đến định nghĩa của Murakami về “lớp 

học trực tuyến”.  

Ngoài ra, theo định nghĩa của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ 

Nhật Bản năm 2018: “Lớp học trực tuyến” được phân thành hai loại: loại đồng bộ như lớp học 

trực tuyến (Live) và loại không đồng bộ (On-demand) cho phép người học truy cập tài liệu, 

video và bài tập để học tập. 

2.2. Mối quan hệ giữa các yếu tố/ ảnh hưởng của các yếu tố đến động lực học tập 

2.2.1. Giữa phương pháp giảng dạy và động lực học tập 

Theo Mizokami [10], yếu tố quyết định động lực học tập của người học phụ thuộc vào 

phương pháp giảng dạy của giáo viên. Ông cho rằng trong hình thức lớp học truyền thống - hoạt 

động tập trung vào giáo viên, sinh viên có sự liên kết chặt chẽ với quan điểm của bản thân đối 

với lượng kiến thức liên quan đến môn học, từ đó kích thích phát triển tư duy. Ngoài ra, ông 

cũng chỉ ra rằng hiệu quả của hoạt động học tập trong lớp học không chỉ phụ thuộc vào sự tương 

tác giữa giáo viên và học sinh mà còn bao gồm cả sự tương tác giữa học sinh với nhau. Vì vậy, 

giáo viên cần cân nhắc nên áp dụng phương pháp giảng dạy nào để làm thúc đẩy hơn mối quan 

hệ tương hỗ giữa học sinh, tạo thái độ tích cực trong học tập, tăng động lực và sự sẵn sàng học 

tập của người học. 

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (2012) nhấn mạnh tầm 

quan trọng việc đào tạo năng lực của người học: khả năng thấy trước tương lai, hỗ trợ xã hội 

tương lai và mở ra một kỉ nguyên mới. Chính vì vậy, các phương pháp giảng dạy tích cực như 

phương pháp học tập tích cực được chú trọng áp dụng vào giờ giảng. Trong phương pháp học 

tập tích cực có nhiều hình thức lớp học và phương pháp đa dạng. Theo Mizokami [10], có nhiều 

phương pháp giảng dạy như học tập cộng tác (corporate learning), học tập hợp tác (collabrative 

learning), ... học tập thông qua dự án (project based learning), học tập thông qua giải quyết vấn 

đề (problem based learning), học tập thông qua thảo luận (learning through discussion), học tập 

đồng đẳng (peer instruction). Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công 

nghệ Nhật Bản [6], các hình thức dạy và học theo phương pháp học tập tích cực là học tập khám 

phá, học tập trải nghiệm, thảo luận nhóm, tranh biện, làm việc nhóm.  

Dựa trên “Sự chuyển đổi mô hình dạy - học tích cực” (Toshindo) của Mizokami [10], Trần 

Minh Anh [14] đã tổng hợp các loại hình lớp học theo phương pháp học tập tích cực. Theo đó, 

có ba cấp độ học tập tích cực trong các lớp học áp dụng phương pháp học tập tích cực: “thấp”, 

“trung bình đến cao” và “cao”. Tranh biện là hình thức lớp học lấy người học làm trung tâm và 

có cấp độ học tập tích cực “cao”. 
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2.2.2. Giữa giờ học tranh biện và động lực học tập  

Những nghiên cứu thực nghiệm lớp học tranh biện đã cho thấy hiệu quả của giờ học tranh 

biện trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật. Nishitani [11] đã tiến hành thực nghiệm giờ học tranh 

biện với đối tượng là những người học tiếng Nhật ở trình độ trung cấp, cao cấp và nhận thấy 

rằng các giờ học tranh biện không chỉ có hiệu quả trong phát triển kĩ năng diễn đạt bằng lời nói 

mà còn hiệu quả trong việc phát triển bốn kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và tư duy phán 

đoán cũng như giảm bớt sự lo lắng bất an của người học. Miyanaga (2019) cho rằng hoạt động 

tranh biện là công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực tư duy của người học. Theo Yoshikawa và Ogawa 

[18], ngoài những hiệu quả chung của hoạt động tranh biện như: sẵn sàng học tập và tìm hiểu 

thông tin, phức tạp hoá các ý tưởng, luyện tập nói trước đông người thì hoạt động tranh biện 

cũng đem lại các hiệu quả như cải thiện khả năng thu thập thông tin, khả năng phân tích thông 

tin, khả năng tư duy logic, khả năng diễn đạt bằng lời nói một cách thuyết phục, khả năng lắng 

nghe, và khả năng triển khai ý kiến cá nhân để phản biện ý kiến của đối phương, từ đó phát triển 

khả năng ngôn ngữ toàn diện (nghe, nói, đọc, viết, tư duy) của người học. Ngoài ra, Shimizu [15] 

cho rằng tranh biện có hiệu quả trong việc thúc đẩy người học phát triển kĩ năng nói. Cụ thể là có 

hiệu quả trong việc cải thiện kĩ năng nói của những người học ở trình độ cao cấp và cải thiện sự 

tự tin của những người học ở trình độ trung cấp khi giải quyết các nhiệm vụ học tập khó. Như 

vậy, các nghiên cứu về hiệu quả của tranh biện đã chỉ ra rằng giờ học theo hình thức này có hiệu 

quả trong việc cải thiện các kĩ năng cần thiết như khả năng diễn đạt bằng lời nói và khả năng tư 

duy logic trong việc học ngôn ngữ của người học. Ngoài ra, nghiên cứu của Shimizu cũng chỉ ra 

rằng tranh biện hỗ trợ trong việc nâng cao khả năng nói của người học. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu về hiệu quả cụ thể của giờ học tranh biện đối với động lực học tập của người học còn hạn 

chế. Vì vậy, nghiên cứu này tiến hành các giờ học thực nghiệm tranh biện theo phương pháp học 

tập tích cực và phân tích kết quả về mức độ thay đổi của động lực học tập của người học để đánh 

giá hiệu quả của giờ học tranh biện theo phương pháp học tập tích cực đối với động lực học tập 

của người học. 

2.2.3. Giữa giờ học trực tuyến và động lực học tập  

Liên quan đến ưu điểm và nhược điểm của giờ học trực tuyến, đã có nhiều nghiên cứu được 

tiến hành. Loyd & Gresard [4] chỉ ra rằng sự lo lắng về máy tính, một khái niệm tương tự như sự 

lo lắng về công nghệ, có tác động tiêu cực đến việc học tập và tiếp thu kĩ năng. Ngoài ra, theo 

Sakabe và Yamazaki [16], thì sự phụ thuộc vào công nghệ cũng có nguy cơ cao ảnh hưởng đến 

các vấn đề trong cuộc sống, như làm suy yếu các mối quan hệ hiện tại của con người và làm trầm 

trọng thêm sự cô đơn của cá thể người học. Mặt khác, Uchida [17] tin rằng nếu các lớp học trực 

tuyến có thể được sử dụng hiệu quả thì đây sẽ là một cách thức học tập miễn phí được cá nhân 

hóa theo tốc độ của riêng của người học, không phụ thuộc thời gian và địa điểm học tập. Theo đó, 

chi phí giáo dục sẽ giảm xuống và có thể mang đến các phương thức giáo dục mang tính cá nhân 

hóa hơn. Như vậy, có thể thấy còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến lớp học trực tuyến (truy cập, 

sự tập trung của người học, môi trường giao tiếp, kĩ năng CNTT của giáo viên và người học, …). 
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Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về hiệu quả của giờ học tranh biện tiếng Nhật có nâng 

cao động lực học tập của người học hay không và khi tiến hành giờ học dưới hình thức trực 

tuyến, có còn tồn tại những vấn đề này hay không, liệu những vấn đề này có thể khắc phục được 

hay không. Dựa vào đó, nghiên cứu này sẽ xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập 

của sinh viên trong giờ học tranh biện tiếng Nhật. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là động lực học tập của sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật có trình độ 

tiếng Nhật trung cấp (Năng lực tiếng Nhật - Japanese Language Proficiency Test, trình độ N3-

N2), Trường Ngoại ngữ và Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội (TNNDL, ĐHCN), và khách 

thể tham gia cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu là sinh viên năm thứ ba của năm học 2022-2023. 

3.2.  Phương pháp tiếp cận 

Để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đề ra, tác giả đã tiến hành giờ học thực nghiệm tranh 

biện tiếng Nhật theo phương pháp học tập tích cực dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau đó, 

tác giả đã tiến hành điều tra khách thể nghiên cứu. Bảng câu hỏi cho sinh viên gồm 3 loại bảng 

câu hỏi: Bảng câu hỏi sau mỗi giờ học, Bảng câu hỏi tổng hợp sau các giờ học theo hình thức 

trực tiếp, Bảng câu hỏi tổng hợp sau các giờ học theo hình thức trực tuyến. Phần thông tin cá 

nhân bao gồm 1 câu hỏi mở và 2 câu hỏi đóng. Phần nội dung chính của Bảng câu hỏi sau mỗi 

giờ học bao gồm 8 câu hỏi đóng và 1 câu hỏi mở. Phần nội dung chính của Bảng câu hỏi tổng 

hợp của giờ học dưới hình thức trực tiếp/trực tuyến bao gồm 8 câu hỏi đóng và 3 câu hỏi mở. 

Các câu hỏi mở yêu cầu sinh viên nêu cảm nhận về giờ học tranh biện tiếng Nhật theo phương 

pháp học tập tích cực, cảm nhận về động lực học tập của bản thân trong quá trình học tranh biện 

tiếng Nhật theo phương pháp học tập tích cực, quan điểm về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực 

học tập của bản thân trong giờ học tranh biện tiếng Nhật, ưu điểm và nhược điểm của giờ học 

tranh biện tiếng Nhật theo phương pháp học tập tích cực dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, 

những khó khăn của bản thân khi tham gia giờ học học tranh biện tiếng Nhật.  

3.3. Thu thập và phân tích số liệu 

Tác giả trực tiếp tiến hành giờ học thực nghiệm trong khoảng thời gian từ 1/11/2022 đến 

30/1/2023 và gửi bảng điều tra qua biểu mẫu Google form cho sinh viên trong khoảng thời gian 

này. Kết quả thu được 12/12 phiếu cho 6 lần gửi (4 lần đối với Bảng câu hỏi sau mỗi giờ học, 1 

lần đối với Bảng câu hỏi tổng hợp của giờ học dưới hình thức trực tiếp, 1 lần đối với Bảng câu 

hỏi tổng hợp của giờ học dưới hình thức trực tuyến), đạt 100% số mẫu phiếu phát ra. 

Giờ học thực nghiệm tranh biện được thực hiện trong 5 buổi dạy với 1 lớp học sĩ số 12 sinh 

viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật. Trình độ tiếng Nhật của sinh viên đạt trình độ sơ trung cấp 

JLPT N3 - N2 (Năng lực tiếng Nhật - Japanese Language Proficiency Test). Khi tiến hành chia 

nhóm tranh biện, các nhóm được phân chia đảm bảo số lượng sinh viên có trình độ tiếng Nhật 

N3, N2 như nhau. 
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Thứ tự các buổi thực nghiệm tranh biện như sau: 

Buổi mở đầu (trực tiếp): Giới thiệu về tranh biện và chuẩn bị cho tranh biện; 

Buổi tranh biện số 1 (trực tiếp): Giờ học tranh biện buổi 1; 

Buổi tranh biện số 2 (trực tiếp): Giờ học tranh biện buổi 2; 

Buổi tranh biện số 3 (trực tuyến): Giờ học tranh biện buổi 3; 

Buổi tranh biện số 4 (trực tuyến): Giờ học tranh biện buổi 4. 

Dữ liệu khảo sát thu thập được phân tích theo mô hình ARCS [2]. Mô hình ARCS là một 

mô hình hiệu quả hơn để xác định những yếu tố ảnh hưởng chính đến động lực học tập của 

người học và là một phương pháp có hệ thống để xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

động lực học tập của người học. Mô hình bao gồm sự tích hợp của bốn loại biến số động lực học 

tập. Cụ thể, Keller [2] mô tả mô hình ARCS tập trung vào 4 yếu tố: Sự chú ý, Mức độ liên quan, 

Sự tự tin, Sự hài lòng để nâng cao động lực học tập của người học. 

Để đo lường động lực học tập của sinh viên tham gia giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng 

phương pháp học tập tích cực, tác giả đã thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm dựa trên Bảng khảo sát 

Động lực học tập (Instructional Materials Motivation Survey - IMMS) của Keller [2] và tiến 

hành khảo sát bằng bảng câu hỏi. Tác giả đặt ra 2 câu hỏi cho mỗi yếu tố: sự chú ý, mức độ liên 

quan, sự tự tin, sự hài lòng. Sau đó, các tiêu chí được cho điểm theo thang điểm tổng từ 1 đến 5 

và đưa ra giá trị trung bình. Lí do là để đánh giá 4 yếu tố của mô hình ARCS với tầm quan trọng 

như nhau, việc đánh giá mỗi mục có cùng số lượng và phân tích với điểm trung bình sẽ giúp việc 

so sánh 4 yếu tố trở nên thuận tiện hơn. 

Kí hiệu của sinh viên tham gia khảo sát được phân loại dựa trên trình độ tiếng Nhật của sinh 

viên. Sinh viên có trình độ tiếng Nhật N2 được kí hiệu từ mã N201 đến N204, sinh viên có trình 

độ tiếng Nhật N3 được kí hiệu từ mã N301 đến N308. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện tiếng Nhật dưới hình thức 

trực tiếp và trực tuyến 

Mục tiêu thứ nhất của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của giờ học tranh biện tiếng 

Nhật áp dụng phương pháp học tập tích cực đối với động lực học tập của nhóm khách thể. Biểu 

đồ 1 và Biểu đồ 2 mô tả sự so sánh 4 yếu tố (sự chú ý, mức độ liên quan, sự tự tin, sự hài lòng) 

của mô hình ARCS thể hiện trong giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng phương pháp học tập 

tích cực theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Theo Biểu đồ 1, sau các giờ học tranh biện tiếng Nhật dưới hình thức trực tiếp, sinh viên 

tham gia có mức độ “sự chú ý”, “mức độ phù hợp”, “sự hài lòng” và “sự tự tin” tăng dần. Cụ thể, 

điểm trung bình cho các yếu tố “sự chú ý” với các tiêu chí “hứng thú với hoạt động trong lớp” và 

“tập trung trong lớp” là 4,33/5 điểm, yếu tố “mức độ phù hợp” với các tiêu chí “kĩ năng và kiến 

thức học được đáp ứng mong đợi”, “kĩ năng và kiến thức học được có tác dụng” là 4,17/5, yếu tố 
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“sự hài lòng” với các tiêu chí “hài lòng với giờ học”, “kết quả tương xứng với nỗ lực của tôi 

trong giờ học” là 4,25/5 điểm. Đặc biệt, điểm trung bình cho yếu tố “sự tự tin” với các tiêu chí 

“Tôi đã làm tốt”, “Tôi tin rằng mình làm tốt dựa trên kết quả của giờ học” tăng nhiều nhất 0,3 

điểm đến 4,13/5 điểm. 

 

Như vậy, sau các giờ học tranh biện tiếng Nhật sử dụng phương pháp học tập tích cực, sinh 

viên nhận thấy bản thân đã tự tin hơn và có thể tham gia tốt vào các hoạt động của giờ học. 

Ngoài ra, sinh viên và các thành viên trong nhóm đã hiểu và ghi nhớ được trình tự của buổi tranh 

biện và các hoạt động học tập trong giờ học. Sinh viên hiểu được vị trí của các đội và nhiệm vụ 

của mình. Vì vậy, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học, thực hiện tốt các hoạt 

động nhóm. Ngoài ra, chủ đề tranh biện thú vị cũng làm tăng động lực của người học.  
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Theo Biểu đồ 2, động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện tiếng Nhật dưới 

hình thức trực tiếp tương đối cao hơn so với hình thức trực tuyến, tuy nhiên khoảng cách là khá 

nhỏ. Trong giờ học tranh biện trực tuyến đầu tiên, động lực học tập của sinh viên giảm xuống, 

nhưng đến giờ học tranh biện trực tiếp theo, động lực học tập của sinh viên đã tăng lên. Cụ thể, ở 

giờ học tranh biện trực tuyến đầu tiên, điểm trung bình của yếu tố “sự chú ý” là 3,88/5, yếu tố 

“mức độ liên quan” là 4,17/5, yếu tố “sự tự tin” là 3,75/5 và yếu tố “sự hài lòng” là 3,92/5. So 

với giờ học tranh biện trực tiếp, yếu tố “mức độ liên quan” của giờ học tranh biện trực tuyến 

không thay đổi nhưng yếu tố “sự chú ý”, “sự tự tin” và “sự hài lòng” thấp hơn. Điều này cho 

thấy, môi trường học trực tuyến ảnh hưởng đến sự sẵn sàng học tập của người học trong giờ học 

tranh biện tiếng Nhật trực tuyến. Tuy nhiên, trong giờ học tranh biện trực tuyến tiếp theo, động 

lực học tập của sinh viên đã tăng lên. Cụ thể, điểm trung bình của yếu tố “sự chú ý” tăng lên đạt 

4,28/5, “mức độ hài lòng” là 4,17/5, “sự tự tin” là 4,11/5 và “sự hài lòng” là 4,17/5. Như vậy, 

yếu tố “mức độ liên quan” vẫn cao và không thay đổi nhưng các yếu tố “sự chú ý”, “sự tự tin” và 

“sự hài lòng” đã tăng lên so với giờ học tranh biện trực tuyến đầu tiên. Điều này cho thấy, đến 

giờ học tranh biện trực tuyến tiếp theo, sinh viên đã tiếp thu và thể hiện được những kiến thức, kĩ 

năng đã học trong các giờ học trước, do đó đã duy trì được động lực học tập. Đồng thời, các yếu 

tố bất lợi của môi trường học trực tuyến đã được khắc phục, từ đó nâng cao động lực học tập của 

sinh viên trong giờ học tranh biện trực tuyến tiếp theo. 

4.2. Các yếu tố ảnh hướng đến động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện 

tiếng Nhật 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành các giờ học thực nghiệm tranh biện tiếng Nhật 

sử dụng phương pháp học tập tích cực và phân tích kết quả khảo sát sinh viên bằng bảng câu hỏi. 

Qua phân tích kết quả, có thể thấy rõ rằng các giờ học tranh biện tiếng Nhật sử dụng phương 

pháp học tập tích cực đã làm tăng động lực học tập của sinh viên. Ngoài ra, từ phân tích nội dung 

các câu trả lời của sinh viên cho câu hỏi phỏng vấn mở, có thể thấy một số yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực học tập của sinh viên. 

Thứ nhất là chủ đề của buổi tranh biện. Các chủ đề tranh biện đưa trong các giờ học thực 

nghiệm là các chủ đề được sinh viên quan tâm, do đó sinh viên có thể bày tỏ kiến thức, quan 

điểm của mình. Sinh viên đã trao đổi ý kiến với các thành viên trong nhóm và tích cực tranh luận 

với các đội khác. Đặc biệt, sinh viên rất hứng thú với giờ học vì có cơ hội trao đổi quan điểm của 

mình, từ đó nâng cao sự tự tin của bản thân. Chủ đề tranh biện được thiết kế theo trình tự của buổi 

học và trình độ của người học. Trong buổi học đầu tiên, chủ đề tranh biện về vấn đề quen thuộc 

gần gũi với cuộc sống hàng ngày được đặt ra cho người học nhằm làm quen với tiến trình của một 

buổi tranh biện và tạo động lực cho người học học tập trong lớp học. Ngoài ra, bằng cách đặt ra 

các chủ đề được quan tâm như tình yêu, học tập, tính cách mà người học rất hứng thú thì động lực 

học tập càng tăng lên. Sau khi người học làm quen với diễn biến và phương pháp của giờ học tranh 

biện, tác giả thiết lập thêm các chủ đề tranh biện về xã hội, kinh tế, chính trị để nâng cao kiến thức, 
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kĩ năng cho người học. Mục đích của việc đặt ra các chủ đề tranh biện là để người học thử thách 

bản thân và phát triển kiến thức, kĩ năng thông qua các chủ đề từ đơn giản đến phức tạp. 

Bảng 2. Các chủ đề tranh biện 

 Chủ đề tranh biện 

Buổi 1 Chủ đề 1: Học đại học là cần thiết để thành công trong tương lai 

Chủ đề 2: Thanh niên nên kết hôn càng sớm càng tốt 

Buổi 2 Chủ đề 1: Tiền quan trọng hơn tình yêu 

Chủ đề 2: Tính cách quan trọng hơn ngoại hình 

Buổi 3 Chủ đề 1: Điều công ti cần là khả năng làm việc của nhân viên hơn là thái độ làm việc 

Chủ đề 2: Trong công việc, lương thưởng quan trọng nhất 

Buổi 4 Chủ đề 1: Cần phải nâng tuổi nghỉ hưu 

Chủ đề 2: Các chi phí liên quan đến mang thai và sinh sản nên được miễn phí 

Thứ hai là sự chủ động của người học khi tham gia các hoạt động học tập. Sinh viên nhận 

thấy rằng giờ học tranh biện tiếng Nhật đã cải thiện được các kĩ năng của người học và tăng 

động lực học tập của bản thân. Vì vậy, sinh viên thể hiện khả năng học tập độc lập, thực hiện tốt 

các hoạt động nhóm, mang lại hiệu quả học tập rõ rệt. Sinh viên đã nhận thức được vai trò, trách 

nhiệm của mình trong nhóm, hiểu rõ nhiệm vụ, tích cực trao đổi ý kiến với các thành viên trong 

nhóm và các hoạt động của nhóm diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả tốt. Sinh viên cũng trao đổi kiến 

thức về chủ đề và kĩ năng học tập hợp tác với các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, trước khi vào 

lớp, sinh viên chủ động tìm kiếm các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ đề tranh biện, phân tích 

và trao đổi ý kiến với các thành viên trong nhóm. Như vậy, có thể nhận định rằng sinh viên đã 

thể hiện được kĩ năng học tập độc lập của mình và sự chủ động trong học tập khi tham gia các 

giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng phương pháp học tập tích cực. 

Thứ ba là môi trường học tập và hình thức lớp học. Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến 

hành thực nghiệm các giờ học tranh biện trực tiếp và trực tuyến, đồng thời xem xét mức độ động 

lực học tập đã thay đổi như thế nào trong hai hình thức này. Dựa vào phân tích nội dung câu trả 

lời của sinh viên với câu hỏi mở về ưu và nhược điểm của giờ học học tranh biện trực tiếp và 

trực tuyến, kết quả cho thấy mỗi hình thức lớp học và môi trường học tập đều có những ưu điểm 

và nhược điểm. Cụ thể, ưu điểm và nhược điểm của giờ học học tranh biện trực tiếp và trực 

tuyến  được tổng hợp trong bảng dưới đây. 

Bảng 3. Ưu điểm và nhược điểm của giờ học học tranh biện tiếng Nhật trực tiếp và trực tuyến 

 Giờ học học tranh biện trực tiếp Giờ học học tranh biện trực tuyến 

Ưu điểm Nhược điểm Ưu điểm Nhược điểm 

Thời gian và 

địa điểm học  

 Cố định  Linh hoạt  

Tìm kiếm 

thông tin 

 Chưa thuận tiện Thuận tiện  
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Môi trường 

học tập 

- Dễ trao đổi, dễ 

hiểu ý đối phương 

- Tập trung tốt 

- Có cảm giác 

cạnh tranh 

- Không bị ảnh 

hưởng bởi đường 

truyền Internet 

- Bị áp lực 

- Không lưu trữ 

được dữ liệu 

- Không có không 

gian trao đổi riêng 

của nhóm để tránh 

lộ thông tin cho đội 

đối thủ. 

- Áp lực ít hơn 

- Lưu trữ được dữ liệu 

- Có không gian trao 

đổi riêng của nhóm 

để tránh lộ thông tin 

cho đội đối thủ. 

- Không trao đổi trực tiếp, 

khó hiểu ý đối phương 

- Độ tập trung không cao 

- Không có cảm giác cạnh 

tranh 

- Bị ảnh hưởng bởi đường 

truyền Internet 

 

Vì vậy, để có thể tăng động lực học tập cho người học, cần thiết phải thiết lập các loại hình 

lớp học và môi trường học tập phù hợp.  

5. Thảo luận 

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của giờ học tranh biện tiếng Nhật áp 

dụng phương pháp học tập tích cực đối với động lực học tập của người học trong các giờ học 

tranh biện tiếng Nhật trực tiếp và trực tuyến, nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực học 

tập của người học tiếng Nhật trong giờ học này. 

Thứ nhất, giờ học tranh biện là hình thức lớp học lấy người học làm trung tâm trong phương 

pháp học tập tích cực, không giống như giờ học truyền thống lấy giáo viên làm trung tâm. Trong 

giờ học tranh biện, người học thể hiện khả năng học tập độc lập của mình. Người học chủ động 

tìm kiếm những thông tin, tài liệu liên quan đến chủ đề, phân tích, trao đổi ý kiến với các thành 

viên trong nhóm và đưa ra những lập luận để nhóm mình giành chiến thắng. Ngoài ra, trong quá 

trình tranh biện, người học phải tập trung truyền đạt rõ ràng lập luận của nhóm mình, hiểu rõ lập 

luận của đối phương và đưa ra những lập luận phản biện để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu 

quả. Vì vậy, các kĩ năng cần thiết cho học tập được rèn luyện và nâng cao, sự tự tin và hài lòng 

của người học cũng tăng lên. Ngoài ra, việc người học tích cực tìm kiếm, phân tích thông tin về 

chủ đề tranh luận trước lớp, trao đổi ý kiến với các thành viên khác đã cho thấy người học thể 

hiện được khả năng học tập chủ động, độc lập của mình. 

Thứ hai, động lực học tập của người học trong giờ học tranh biện trực tiếp có cao hơn so 

với giờ học trực tuyến, nhưng sự chênh lệch là khá nhỏ. Trong giờ học tranh biện trực tuyến, 

người học học tập trong không gian riêng, không có sự quan sát của giáo viên và trưởng nhóm, 

sự tập trung vào bài giảng chưa cao. Ngoài ra, yếu tố đường truyền mạng sẽ ảnh hưởng đến việc 

đảm bảo số lượng thành viên trong nhóm, khó truyền đạt thông tin, hoạt động của nhóm không 

thể tiến hành hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến sự tự tin và sự hài lòng của người học thấp. Tuy 

nhiên, để khắc phục những vấn đề của môi trường học tập trực tuyến, người học đã chủ động 

điều chỉnh thời gian của mình, tìm hiểu trước thông tin về chủ đề tranh biện trước giờ học và trao 

đổi ý kiến với các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, sau khi làm quen với trình tự của giờ học 

tranh biện trực tuyến, người học đã có thể điều chỉnh hoạt động nhóm một cách phù hợp.  
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Do những nhược điểm của giờ học tranh biện trực tuyến, có thể nhận thấy ban đầu động lực 

học tập của người học bị giảm sút. Tuy nhiên, do giờ học tranh biện trực tiếp và trực tuyến đều 

có những ưu điểm và nhược điểm, tác giả cho rằng cần nghiên cứu để thiết lập mô hình lớp học 

kết hợp để vừa phát huy được ưu điểm, vừa khắc phục được nhược điểm của hình thức học trực tuyến. 

6. Đề xuất 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành các giờ học tranh biện tiếng Nhật sử dụng 

phương pháp học tập tích cực và thông qua việc phân tích kết quả khảo sát bảng câu hỏi của sinh 

viên, có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến động lực học tập. Vì việc sử dụng phương pháp 

học tập hợp tác cho thấy có thể nâng cao động lực học tập của người học trong bất kì môi trường 

học tập nào, nên tác giả đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường động lực học tập của người 

học tiếng Nhật, cụ thể: 

Thứ nhất, thực hiện giờ học tranh biện tiếng Nhật kết hợp để kế thừa những ưu điểm của hình 

thức học trực tuyến và trực tiếp. Vì các giờ học tranh biện kết hợp tổng hòa được ưu điểm của hình 

thức trực tiếp và trực tuyến để nâng cao hiệu quả học tập, tăng động lực học tập của người học.  

Thứ hai, tiến hành khảo sát bảng câu hỏi nhỏ cho người học trước khi hoạt động trên lớp để 

tìm hiểu các vấn đề mà người học quan tâm, từ đó lựa chọn và thiết kế chủ đề tranh biện. Kết 

quả của nghiên cứu này cho thấy chủ đề tranh luận có ảnh hưởng đến sự sẵn sàng học tập của 

người học. Nếu giáo viên tự đặt chủ đề thì có khả năng người học sẽ phải chọn chủ đề mà người 

học không hứng thú. Người học có thể thể hiện khả năng học tập độc lập của mình bằng cách tìm 

danh sách các chủ đề mà mình quan tâm và chọn các chủ đề muốn tranh biện. Ngoài ra, cần phân 

loại các chủ đề tranh biện từ cấp độ dễ đến cấp độ khó theo khả năng tiếng Nhật của người học. 

Ngay cả khi yêu thích chủ đề tranh biện được đưa ra, nhiều người học vẫn gặp khó khăn trong 

việc bày tỏ ý kiến rõ ràng bằng tiếng Nhật do thiếu kiến thức và năng lực.  

Thứ ba, để nâng cao khả năng chủ động học tập của người học, cần đảm bảo đủ thời gian 

cho người học chuẩn bị về chủ đề trước giờ học và thời gian trao đổi ý kiến giữa các nhóm trong 

giờ học. Nếu người học đã thu thập thông tin chi tiết về một chủ đề và có đủ kiến thức, sẽ có thể 

giao tiếp rõ ràng và lập luận hợp lí, ngay cả về một chủ đề khó. Ngoài ra, khi chuẩn bị tranh luận, 

giáo viên nên đề nghị học sinh suy nghĩ về chủ đề từ nhiều góc độ và đặt mình vào vị trí của đối 

phương để chuẩn bị ý kiến phản biện. Điều này khuyến khích người học học tập chủ động và cải 

thiện khả năng tư duy của mình. Ngoài ra, nếu có thời gian trao đổi ý kiến trong nhóm trước giờ 

học thì tính hợp tác của nhóm sẽ được cải thiện. Mối quan hệ tốt hơn và sự hiểu biết lẫn nhau 

trong nhóm sẽ tốt hơn. Nhờ đó, giúp nâng cao sự tự tin của người học khi tranh biện trong giờ 

học, tăng động lực học tập của người học. 

Thứ tư, để tận dụng ưu điểm của hình thức học trực tiếp và trực tuyến cũng như khắc phục 

những nhược điểm, cần phải cải thiện môi trường học tập. Trong các giờ học tranh biện trực tiếp, 

giáo viên phải đảm bảo có đủ không gian học tập và tạo đủ không gian giữa mỗi đội khi tiến 

hành hoạt động nhóm. Ngoài ra, cần khuyến khích sinh viên bảo đảm ổn định đường truyền 

Internet và tích cực tạo không gian học tập yên tĩnh trong các giờ học trực tuyến. 
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Thứ năm, giáo viên nên đưa ra phản hồi, nhận xét sau mỗi buổi học để nâng cao kết quả học 

tập của người học. Do khả năng tiếng Nhật của người học còn hạn chế nên dù có thể bày tỏ quan 

điểm rõ ràng nhưng vẫn không thể diễn đạt được trong các tình huống logic và tạo ra những lập 

luận phản bác mạnh mẽ chống lại quan điểm của nhóm đối phương. Vì vậy, thông qua phản hồi 

và nhận xét của giáo viên, người học sẽ có thể hiểu được điều gì cần cải thiện, để chuẩn bị hiệu 

quả cho buổi tranh luận tiếp theo. Nếu đạt được kết quả đáp ứng mong đợi thì động lực học tập 

của người học sẽ được nâng cao.  

7. Kết luận 

Nghiên cứu đã đạt được một số kết quả giải đáp được các câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Trước 

hết, kết quả nghiên cứu cho thấy giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng phương pháp học tập tích 

cực đã làm tăng động lực học tập của sinh viên. Sinh viên thể hiện sự tập trung, tự tin, hài lòng 

với giờ học, các kiến thức và kĩ năng trong các giờ học tranh biện được cải thiện và nâng cao. 

Động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện tiếng Nhật áp dụng phương pháp học tập 

tích cực theo hình thức trực tiếp cao hơn so với hình thức trực tuyến, nhưng không đáng kể. 

Ngoài ra, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên trong giờ học tranh biện 

tiếng Nhật áp dụng phương pháp học tập tích cực: chủ đề của buổi tranh biện, sự chủ động của 

người học khi tham gia các hoạt động học tập, môi trường học tập và hình thức lớp học. 

 Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu và số lượng khách thể tham gia nghiên cứu còn hạn chế, 

đối tượng thực nghiệm chỉ giới hạn ở sinh viên năm thứ 3 trình độ trung cấp, Trường Ngoại ngữ 

Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu này chưa mang tính đại 

diện cao. Ngoài ra, trong nghiên cứu này, các sinh viên được chia thành các nhóm dựa trên trình 

độ tiếng Nhật. Dựa trên kết quả về 4 yếu tố tạo động lực học tập, tác giả nhận thấy tất cả sinh 

viên đều có động lực học tập cao, tuy nhiên trình độ tiếng Nhật của sinh viên ảnh hưởng như thế 

nào đến động lực học tập trong lớp tranh biện thì chưa được làm rõ. Nghiên cứu cần được phát 

triển mở rộng và sâu hơn trong tương lai. Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu đã cung cấp được một 

ví dụ về phương pháp giảng dạy và học tập nâng cao được động lực học tập tiếng Nhật của sinh 

viên ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Ngoại ngữ Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, có thể 

làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu cùng vấn đề. 
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---------------------------------------------------------------- 

ĐÍNH CHÍNH 

Tạp chí Ngôn ngữ xin đính chính thông tin như sau: 

Bài viết Tình hình sử dụng tiếng nói, chữ viết Xtiêng và thái độ, nguyện vọng của đồng bào dân tộc 

Xtiêng đối với tiếng nói, chữ viết của tác giả Vũ Thị Hải Hà đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ số 12 năm 2021 

và bài viết Tình hình sử dụng, thái độ và nguyện vọng của đồng bào dân tộc, lãnh đạo các cấp ở địa 

phương đối với chữ viết của người Khmer (Trường hợp tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh) của tác giả Nguyễn 

Tài Thái đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ số 12 năm 2022 đều là sản phẩm của Đề tài Khoa học độc lập cấp 

Quốc gia: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với chính phủ và các cơ quan có liên quan 

về những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc của ngôn ngữ,chữ viết dân tộc thiểu số. 
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